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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 
Bản án số: 14/2020/KDTM-PT 

Ngày 23/12/2020 

V/v T  n        ợ  đồng 

       mua bán hàng hóa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông T ần An  Tu n 

Các Thẩm phán: 

1. Ông Hoàng Kim Khánh 

2. Ông Y Phi Kbuôr 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn T ị K án  C i –T ư ký TAND tỉn  Đắk Lắk 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn B n - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 t áng 12 năm 2020, tại t ụ sở Tò  án n ân dân tỉn  Đắk Lắk xét xử   ú  

t ẩm  ông k  i vụ án kin  do n  t ương mại t ụ lý số: 11/2020/TB-TLVA ngày 

06/10/2020 về vi   “T  n        ợ  đồng mu  bán  àng  ó ”. 

Do bản án kin  do n  t ương mại sơ t ẩm số: 06/2020/KDTM-ST, ngày 

31/7/2020,  ủ  Tò  án n ân dân t àn    ố Buôn M  T uột, tỉn  Đắk Lắk bị kháng cáo. 

Theo Quyết địn  đư  vụ án    xét xử số: 13/2020/QĐPT-KDTM, ngày 17/11/2020 

và Quyết  địn   oãn   iên to  số 12/2020/QĐ-PT ngày 03 t áng 12 năm 2020, giữ   á  

đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty TNHH  ạt giống C; đị    ỉ:  K u  ông ng i   Đ, xã 

L  Ngà,  uy n Q, tỉn  Đồng N i. 

Người đại di n t eo ủy quyền: Ông Đào Công T  – sin  năm 1978; đị    ỉ: 

P ường QT, t àn    ố BH, tỉn  Đồng N i –  ó mặt. 

- Bị đơn: Công ty TNHH  ợ  tá  Quố  tế G; đị    ỉ: P ường TA, t àn    ố 

BMT, tỉn  Đắk Lắk. 
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Người đại di n t eo ủy quyền: Ông T ần Văn D – sin  năm 1989; đị    ỉ: 

T ôn Tân N m, xã E  To ,  uy n K ông Năng, tỉn  Đắk Lắk –  ó mặt. 

- Người kháng cáo: Ông T ần Văn D, là người đại di n t eo ủy quyền  ủ  bị 

đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: Công ty TNHH 

Hạt Giống C (s u đây gọi tắt là Công ty C) và Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G 

(s u đây gọi tắt là Công ty G)  ó ký kết một số  ợ  đồng kin  tế để mu  bán   ân 

bón NPK  á  loại,  ụ t ể n ư s u: 

- Ngày 08/01/2018 ký  ợ  đồng CPS/BH-DL/04/2018 mua bán phân bón 

NPK 20-10-12 (đã t  n  toán xong) và ngày 15/3/2018 ký  ợ  đồng số CPS/BH-

DL/130/2018 mua bán phân bón NPK 20-10-12. T eo đó Công ty TNHH  ạt 

giống C bán phân bón loại NPK 20-10-12 cho Công ty TNHH Hợ  tá  Quố  tế G 

với số tiền  àng  oá  ủ    i  ợ  đồng t ên là 2.079.000.000 đồng, t ự   i n đượ  

2.078.505.000 đồng,  i n n y Công ty G mới t  n  toán đượ  1.350.855.000 đồng, 

 òn nợ 727.650.000 đồng. T eo quy địn  tại Điều 3  ủ   ợ  đồng, hai bên t ỏ  

t uận t  n  toán 02 (  i) đợt: đợt 1 là 30% giá t ị lô  àng t ong vòng 07 ngày kể từ 

ngày n ận  àng và đợt 2 là 70% giá t ị  òn lại t ong vòng 90 ngày kể từ ngày n ận 

 àng. T ong t ường  ợ   quá t ời  ạn t  n  toán t ì Công ty G   ải t ả t êm lãi 

su t 2%/tháng (tương đương 0,067%/ngày). 

- Ngày 06/6/2018, hai bên ký  ợ  đồng số CPS/BH-DL/129/2018 mua bán 

phân bón NPK 15-7-18 với số tiền  àng là 6.566.000.000 đồng,   ỉ t ự   i n đượ  

5.674.900.000 đồng,  i n n y Công ty G mới t  n  toán đượ  1.427.150.000 đồng, 

 òn nợ 4.247.750.000 đồng. T eo quy địn  tại Điều 3  ủ   ợ  đồng này, Công ty 

G  ó t á   n i m t  n  toán 02 (  i) đợt: đợt 1 là 30% giá t ị t ong vòng 15 ngày 

kể từ ngày n ận  àng và đợt 2 là 70% giá t ị  òn lại t ong vòng 150 ngày kể từ 

ngày n ận  àng. Nếu quá t ời  ạn t  n  toán t ì   ải t ả t êm lãi su t 2%/t áng 

(tương đương 0,067%/ngày). 

- Ngày 03/7/2018 ký  ợ  đồng số CPS/BH-DL/08/2018 mua bán phân bón 

NPK 12-6-33 với số tiền 1.540.500.000 đồng, đã t ự   i n đúng 1.540.500.000 

đồng,  i n n y Công ty G mới t  n  toán đượ  462.150.000 đồng,  òn nợ 

1.078.350.000 đồng. Tương tự n ư t ên, Điều 3  ủ   ợ  đồng này quy địn  Công 

Ty G  ó t á   n i m t  n  toán 02 (  i) đợt: đợt 1 là 30% t ong vòng 15 kể từ 

ngày n ận  àng và đợt 2 là 70% giá t ị  òn lại t ong vòng 150 ngày kể từ ngày 

n ận  àng. Nếu quá t ời  ạn t  n  toán t ì   ải t ả t êm lãi su t 2%/t áng (tương 

đương 0,067%/ngày). 
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- Có 2 mặt  àng mu  t ự  tiế  mà k ông làm  ợ  đồng, đó là:   ân NPK 14-

9-21 giá t ị 105.000.000 đồng và   ân NPK 28-11-9 giá t ị 272.500.000 đồng. S u 

k i n ận  àng bên Công ty G đã t  n  toán xong, nên k ông yêu  ầu. 

- Hợ  đồng số CPS/BH-DL/161/2018 mu    ân URE, giá t ị  ợ  đồng là 

1.170.000.000 đồng,   ỉ t ự   i n đượ  780.000.000 đồng,  i n n y Công ty G đã 

t  n  toán xong, k ông  òn nợ nên k ông yêu  ầu. 

S u k i ký  ợ  đồng, t ì Công ty TNHH  ạt giống C đã gi o   o Công ty 

TNHH Hợ  tá  Quố  tế G đầy đủ số lượng  àng t eo  á   ợ  đồng đã t ỏ  t uận. 

Tuy n iên, về   í  Công ty G t ì k ông t ự   i n t  n  toán cho Công ty C theo 

đúng t ời gi n mà   i bên đã t ỏ  t uận. Cụ t ể t eo Gi y báo nợ lậ  ngày 

20/6/2019  ó xá  n ận  ủ  Công ty G t ì số tiền  òn nợ là 6.053.750.000 đồng 

(sáu tỷ k ông t ăm năm mươi b  t i u, bảy t ăm năm mươi ngàn đồng). Công ty C 

đã n iều lần yêu  ầu t  n  toán và Công ty G  ũng  ứ  sẽ t  n  toán n ưng đến 

n y  ũng k ông t ự   i n gây k ó k ăn về tài   ín    o Công ty C. 

Để bảo v  quyền và lợi í    ợ    á   ủ  mìn , Công ty TNHH Hạt Giống C 

kín  đề ng ị Tò  Án N ân Dân t àn    ố Buôn M  T uột, tỉn  Đắk Lắk xem xét 

buộ  Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G  ó t á   n i m t  n  toán   o Công ty 

TNHH Hạt Giống C số tiền nợ gố  và lãi   át sin  do   ậm t  n  toán với mứ  lãi 

su t là 2%/t áng (tương đương 0,067%/ngày) tín  từ ngày đến bắt đầu quá  ạn 

t  n  toán  ủ  từng  ó  đơn bán  àng   o đến ngày t  n  toán xong  ông nợ và 

t eo đơn ki n, tại   iên tò  sơ t ẩm số tiền lãi   ậm t  n  toán tín  đến ngày xét 

xử sơ t ẩm ngày 31/7/2020. Cụ t ể n ư s u: 

Tiền nợ gố  (tiền mu   àng) là: 6.053.750.000 đồng (sáu tỉ k ông t ăm năm 

mươi b  t i u, bảy t ăm năm mươi ngàn đồng); 

Tổng tiền lãi   ậm t  n  toán đến ngày 31/7/2020 là: 2.562.893.639 đồng 

(  i tiết t eo bảng tín  tiền lãi đín  kèm). 

Tổng số tiền Công ty TNHH Hạt Giống C yêu  ầu Công ty TNHH Hợ  Tác 

Quố  Tế G   ải t  n  toán là: 8.616.643.639 đồng (tám tỷ sáu t ăm mười sáu 

t i u, sáu t ăm bốn mươi b  ngàn, sáu t ăm b  mươi   ín đồng). Kể từ ngày xét xử 

sơ t ẩm bị đơn tiế  tụ  t ả tiền lãi   át sin  đến k i t  n  toán xong nợ t eo k oản 

2 Điều 468 bộ luật dân sự năm 2015. 

* Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày:T ong năm 2018 giữ  

Công ty TNHH Hợ  tá  quố  tế G và Công ty TNHH  ạt giống C  ó ký kết  á  

 ợ  đồng kin  tế về vi   mu   á  loại   ân bón NPK và  i n n y  òn nợ tiền  àng 

với tổng số tiền là 6.053.750.000 đồng t eo bảng kê gi y báo nợ   i tiết đượ  xá  

lậ  vào ngày 20/6/2019, gồm  á   ợ  đồng  ụ t ể n ư s u:  
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- Đối với Hợ  đồng số CPS/BH-DL/08/2018 mua phân NPK 12-6-33,  òn nợ 

1.078.350.000 đồng; 

- Hợ  đồng số CPS/BH-DL/129/2018 mua phân NPK 15-7-18,  òn nợ 

4.247.750.000 đồng; 

- Hợ  đồng số CPS/BH-DL/04/2018 (đã t  n  toán xong) và  ợ  đồng số 

CPS/BH-DL/130/2018 cùng mua phân NPK 20-10-12,  òn nợ 727.650.000 đồng. 

Đối với số tiền nợ  àng   ư  t  n  toán t ì Công ty TNHH Hợ  tá  quố  tế G  

đồng ý  òn nợ là 6.053.750.000 đồng  ủ  Công ty TNHH  ạt giống C. Còn đối với 

t ỏ  t uận lãi su t   ậm t  n  toán là 2%/t áng, xét t  y t ỏ  t uận t ên  ủ  Công 

ty TNHH Hợ  tá  quố  tế G và Công ty TNHH  ạt giống C là   ư    ù  ợ  với 

quy địn   ủ    á  luật và đề ng ị Tò  án xem xét và  ăn  ứ vào  á  Điều 357, 

Điều 468 bộ luật dân sự 2015 và Điều 306 Luật t ương mại năm 2005 sữ  lại   ần 

lãi su t   ậm t  n  toán t eo quy địn   ủ    á  luật. 

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 06/2020/KDTM-ST ngày 

31/7/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã 

quyết định: 

Căn  ứ k oản 1 Điều 30, điểm b k oản 1 Điều 35 và điểm   k oản 1 Điều 

39; Điều 147, Điều 227, Điều 271 và Điều 273  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Điều 24; Điều 50; Điều 55; Điều 302; Điều 303; Điều 306 Luật T ương mại 

năm 2005. 

Á  dụng ng ị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  UBTVQH 

quy địn  về  mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộ , quản lý và sử dụng án   í và l    í 

Tòa án. 

Tuyên xử: 1. C    n ận đơn k ởi ki n  ủ  nguyên đơn Công ty TNHH  ạt 

giống C.  

Buộ  Công ty TNHH Hợ  tá  quố  tế G t ả toàn bộ số tiền nợ  àng và lãi 

su t   ậm t ả 02%/t áng   o Công ty TNHH  ạt giống C với tổng số tiền là 

8.616.643.639 đồng, t ong đó số tiền gố  (tiền mu   àng) là: 6.053.750.000 đồng 

(sáu tỉ k ông t ăm năm mươi b  t i u, bảy t ăm năm mươi ng ìn đồng) và số tiền 

lãi   ậm t  n  toán đến ngày 31/7/2020 là: 2.562.893.639 (  i tỷ năm t ăm sáu 

mươi   i t i u, tám t ăm   ín mươi b  ng ìn, sáu t ăm b  mươi chín đồng).  

Kể từ ngày tiếp theo ngày xét xử sơ thẩm ngày 01/8/2020 Công ty TNHH 

Hợp tác quốc tế G còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 BLDS năm 2015 cho 

đến khi thanh toán xong khoản nợ. 
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2. Về án   í: Công ty TNHH Hợ  tá  quố  tế G   ải   ịu 116.617.582 đồng 

án   í kin  do n  t ương mại sơ t ẩm. 

Công ty TNHH  ạt giống C k ông   ải   ịu án   í kin  do n  t ương mại sơ 

t ẩm và đượ  n ận lại toàn bộ tiền tạm ứng án   í 57.755.000 đồng đã nộ  tại C i 

 ụ  T i  àn  án dân sự t àn    ố Buôn M  T uột t eo biên l i số 

AA/2019/0005215 ngày 08/11/2019. 

Ngoài   , bản án sơ t ẩm  òn quyết địn  về quyền k áng  áo và quyền yêu 

 ầu t i  àn  án dân sự  ủ  đương sự.  

Ngày 13/8/2020, người đại di n t eo ủy quyền  ủ  bị đơn là ông T ần Văn D 

nộ  đơn k áng  áo với nội dung đề ng ị       ú  t ẩm xem xét lại toàn bộ   ần 

lãi su t mà bị đơn   ải t àn  toán   o nguyên đơn. 

Tại   iên tò    ú  t ẩm, nguyên đơn giữ nguyên yêu  ầu k ởi ki n, bị đơn 

giữ nguyên nội dung k áng  áo. 

Đại di n Vi n kiểm sát n ân dân tỉn  Đắk Lắk   át biểu ý kiến:  

- Về tố tụng: T ong quá t ìn  t ụ lý giải quyết vụ án, T ẩm   án, HĐXX, T ư ký, 

 á  đương sự đã       àn  đúng quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Về nội dung: Vi   Tò  án     sơ t ẩm      n ận mứ  lãi su t t eo t ỏ  t uận là 

2%/t áng là quá   o, t ái quy địn   ủ  P á  luật. Do đó, vi   k áng  áo  ủ  người đại 

di n t eo ủy quyền  ủ  bị đơn về lãi su t là  ó  ăn  ứ. Vì vậy, đề ng ị HĐXX  ăn  ứ 

k oản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự - C    n ận đơn k áng  áo  ủ  

người đại di n  ợ    á   ủ  bị đơn - sử  bản án sơ t ẩm về lãi su t. 

Căn  ứ vào  á  tài li u  ó t ong  ồ sơ vụ án đã đượ  t ẩm t   tại   iên tò ,  ăn  ứ 

vào kết quả t  n  luận tại   iên tò  t ên  ơ sở xem xét đầy đủ  á  tài li u   ứng  ứ lời 

t ìn  bày  ủ   á  đương sự, ý kiến  ủ  Kiểm sát viên: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Đơn k áng  áo  ủ   người đại di n  ợ    á   ủ  bị đơn là ông 

T ần Văn D làm t ong  ạn luật địn , và nộ  tạm ứng án   í   ú  t ẩm là  ợ    á  

nên đượ  xem xét t eo t ìn  tự   ú  t ẩm. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Qu   á  tài li u,   ứng  ứ và lời t ìn  bày  ủ   á  đương sự trong quá 

t ìn  t  m gi  tố tụng t ể  i n: Từ năm 2018, giữ  Công ty TNHH Hạt Giống C và 

 ông ty TNHH Hợ  tá  Quố  tế G đã ký kết n iều  ợ  đồng mu  bán   ân bón với 

n  u. T eo đó,   í  bị đơn là  ông ty TNHH Hợ  tá  Quố  tế G  òn nợ  ông ty 

TNHH Hạt Giống C số nợ gố  là 6.053.750.000 đồng. Vì vậy, nguyên đơn yêu  ầu 

Tò  án buô  Công ty TNHH Hợ  tá  Quố  tế G   ải t  n  toán toàn bộ số tiền 
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gố    ậm t  n  toán và tín  lãi su t   ậm t ả t eo quy tại địn   ợ  đồng là 

2%/t áng tín  đến t ời điểm xét xử sơ t ẩm là 2.562.893.639. Tổng  ộng  ả nợ 

gố  và nợ lãi là 8.616.643.639 đồng. 

Hội đồng xét xử t  y  ằng về số nợ gố    ư  t  n  toán là là 6.053.750.000 

đồng. Đối với yêu  ầu k ởi ki n này  ùng với vi   k ởi ki n nguyên đơn  đã xu t 

t ìn    ứng  ứ   ứng min  là gi y báo nợ lậ  ngày 20/6/2019  ó xá  n ận  ủ  

Công ty G. P í  bị đơn  ũng t ừ  n ận   ứng  ứ này và t ừ  n ận số nợ gố  nên 

Bản án sơ t ẩm buộ  t ả nợ gố  này là  ó  ăn  ứ. 

[2.2] Xét k áng  áo  ủ  người đại di n t eo ủy quyền  ủ  bị đơn về vi   á  

dụng mứ  lãi su t   ậm t ả  ủ  Tò  án     sơ t ẩm, Hội đồng xét xử n ận t  y: 

T ong  ợ  đồng mu  bán  àng  ó  giữ   á  bên  ó t ỏ  t uận t ường  ợ  quá t ời 

 ạn t  n  toán t eo quy địn   ủ   ợ  đồng t ì bên mu  là Công ty TNHH Hợ  tá  

Quố  tế G   ải t ả t êm 2% lãi su t/t áng. Vi   t ỏ  t uận lãi su t   ậm t  n  

toán là   ù  ợ  với quy địn   ủ    á  luật. Tuy n iên, mứ  lãi su t  á  bên t ỏ  

t uận 2%/t áng là quá   o, t ái quy địn   ủ    á  luật. Tuy n iên Bản án sơ t ẩm 

lại  ông n ận sự t ỏ  t uận về lãi su t   ậm t ả này là t iếu sót. Vì vậy, Hội đồng 

xét xử  ần tín  lại mứ  lãi su t   ậm t ả đối với bị đơn. 

[2.3] Quá t ìn    uẩn bị xét xử   ú  t ẩm, Tò  án đã tiến  àn  xá  min  lãi 

su t   ậm t ả  ủ  03 Ngân  àng tại đị    ương là Ngân  àng Nông ng i   và P át 

t iển nông t ôn Vi t N m, Ngân  àng TMCP Ngoại t ương Vi t N m, Ngân hàng 

TMCP Công t ương Vi t N m tại t ời điểm t  n  toán (t ời điểm xét xử sơ t ẩm 

là t áng 7 năm 2020),  ụ t ể: 

- Tại Công văn số 238/CV-ĐLA-KT ngày 01/12/2020  ủ  Ngân  àng TMCP 

Công t ương Vi t N m – C i n án  Đắk Lắk, Ngân  àng xá  địn  lãi su t   o v y 

sản xu t kin  do n  t ung, dài  ạn đối với k á    àng bán buôn vào t ời điểm 

t áng 7/2020 là 10,8%/năm. Lãi su t quá  ạn k ông đượ  vượt quá 150% lãi su t 

t ong  ạn, tứ  k ông đượ  vượt quá 16,2%/năm. 

- Tại Công văn số 547/TB-CNĐL-PKHDN ngày 02/12/2020  ủ  Ngân  àng 

TMCP Công t ương Vi t N m – C i n án  Đắk Lắk, Ngân  àng xá  địn  lãi su t 

  o v y sản xu t, kin  do n  t ông t ường t ung, dài  ạn vào t ời điểm t áng 

7/2020 là 10,5%/năm. Lãi su t quá  ạn k ông đượ  vượt quá 150% lãi su t t ong 

 ạn, tứ  k ông đượ  vượt quá 15,75%/năm. 

- Tại Công văn số 2179/NHNo.BĐL-KHNV ngày 30/11/2020  ủ  Ngân  àng 

Nông ng i   và P át t iển nông t ôn Vi t N m – C i n án  Bắ  Đắk Lắk, Ngân 

 àng xá  địn  lãi su t   o v y   ụ  vụ  oạt động sản xu t kin  do n  vào t ời 

điểm t áng 7/2020 tối đ  là 10,5%/năm, tứ  k ông đươ  vợt quá 15,75%/năm. 
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N ư vậy, lãi su t nợ quá  ạn t ung bìn   ủ  03 Ngân  àng t ên tại t ời điểm 

t  n  toán tối đ  là 15,9%/năm, tương đương k ông đượ  vượt quá 1,325%/t áng. 

[3] Căn  ứ lãi su t nợ t ung bìn  quá  ạn  ủ  03 Ngân  àng nói t ên, Hội 

đồng xét xử tín  toán lại số tiền lãi   ậm t ả mà bị đơn  ó ng ĩ  vụ t  n  toán   o 

nguyên đơn tín  đến t ời điểm xét xử sơ t ẩm ngày 31/7/2020,  ụ t ể n ư s u:  

[3.1] Đối với hợp đồng số CPS/BH-DL/130/2018 ngày 15/3/2018 mua bán 

phân bón NPK 20-10-12 Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế G còn nợ 727.650.000 

đồng, cụ thể lãi chậm thanh toán như sau: 

[3.1.1] Vào ngày 09/6/2018 Công ty TNHH Hạt Giống C đã   uyển  àng   o 

Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G với tổng số tiền t  n  toán là 693.000.000 

đồng (theo các hóa đơn số: 1191 ngày 09/6/2018; 1193 ngày 09/6/2018; 1195 

ngày 09/6/2018; 1197 ngày 09/6/2018).  

+ Đợt 1 (thanh toán 30% trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

09/6/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

1 vào ngày 17/06/2018 với tổng số tiền là: 693.000.000 đồng x 30% = 207.900.000 

đồng. 

Từ ngày 17/06/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 775 ngày: 207.900.000 đồng x 0,044%/ngày x 775 ngày = 70.893.900 

đồng. 

+ Đợt 2 (thanh toán 70% trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

09/6/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

2 vào ngày 08/9/2018 với tổng số tiền là: 693.000.000 đồng x 70% = 485.100.000 

đồng. 

Từ ngày 08/9/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 692 ngày: 485.100.000 đồng x 0,044%/ngày x 692 ngày = 147.703.248 

đồng. 

[3.1.2] Vào ngày 23/7/2018 Công ty TNHH Hạt Giống C đã   uyển  àng   o 

Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G với tổng số tiền t  n  toán là 34.650.000 

đồng (theo hóa đơn số: 1374 ngày 23/7/2018)  

+ Đợt 1 (thanh toán 30% trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

23/7/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

1 vào ngày 31/7/2018 với tổng số tiền là: 34.650.000 đồng x 30% = 10.395.000 

đồng. 

Từ ngày 31/7/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 731 ngày: 10.395.000 đồng x 0,044%/ngày x 731 ngày = 3.343.447 đồng. 
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+ Đợt 2 (thanh toán 70% trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

23/7/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

2 vào ngày 22/10/2018 với tổng số tiền là: 34.650.000 đồng x 70% = 24.255.000 

đồng. 

Từ ngày 22/10/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 648 ngày: 24.255.000 đồng x 0,044%/ngày x 648 ngày = 6.915.585 đồng. 

[3.2] Đối với hợp đồng số CPS/BH-DL/129/2018 ngày 06/6/2018 mua bán 

phân bón NPK 15-7-18 công ty G còn nợ 4.247.750.000 đồng, cụ thể lãi chậm 

thanh toán như sau:  

[3.2.1] Vào ngày 23/7/2018 Công ty TNHH Hạt Giống C đã   uyển  àng   o 

Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G với tổng số tiền t  n  toán là 794.486.000 

đồng (theo các hóa đơn số: 1372 ngày 23/7/2018; 1376 ngày 23/7/2018; 1378 

ngày 23/7/2018; 1382 ngày 23/7/2018)  

+ Đợt 1 (thanh toán 30% trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

23/7/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

1 vào ngày 08/8/2018 với tổng số tiền là: 794.486.000 đồng x 30% = 238.345.800 

đồng. 

Từ ngày 08/8/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 723 ngày: 238.345.800 đồng x 0,044%/ngày x 723 ngày = 75.822.566 

đồng. 

+ Đợt 2 (thanh toán 70% trong thời hạn 150 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

23/7/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

2 vào ngày 21/12/2018 với tổng số tiền là: 794.486.000 đồng x 70% = 556.140.200 

đồng. 

Từ ngày 21/12/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 588 ngày: 556.140.200 đồng x 0,044%/ngày x 588 ngày = 143.884.592 

đồng. 

[3.2.2] Vào ngày 24/7/2018 Công ty TNHH Hạt Giống C đã   uyển  àng   o 

Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G với tổng số tiền t  n  toán là 518.714.000 

đồng (theo các hóa đơn số: 1384 ngày 24/7/2018; 1386 ngày 24/7/2018)  

+ Đợt 1 (thanh toán 30% trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

24/7/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

1 vào ngày 09/8/2018 với tổng số tiền là: 518.714.000 đồng x 30% = 155.614.200 

đồng. 
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Từ ngày 09/8/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 722 ngày: 155.614.200 đồng x 0,044%/ngày x 722 ngày = 49.435.519 

đồng. 

+ Đợt 2 (thanh toán 70% trong thời hạn 150 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

24/7/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

2 vào ngày 22/12/2018 với tổng số tiền là: 518.714.000 đồng x 70% = 363.099.800 

đồng. 

Từ ngày 22/12/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 587 ngày: 363.099.800 đồng x 0,044%/ngày x 587 ngày = 93.781.416 

đồng. 

[3.2.3] Vào ngày 30/7/2018 Công ty TNHH Hạt Giống C đã   uyển  àng   o 

Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G với tổng số tiền t  n  toán là 1.313.200.000 

đồng (theo các hóa đơn số: 1396 ngày 30/7/2018; 1398 ngày 30/7/2018; 1400 

ngày 30/7/2018; 1402 ngày 30/7/2018; 1404 ngày 30/7/2018)  

+ Đợt 1 (thanh toán 30% trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

30/7/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

1 vào ngày 15/8/2018 với tổng số tiền là: 1.313.200.000 đồng x 30% = 

393.960.000 đồng. 

Từ ngày 15/8/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 716 ngày: 393.960.000 đồng x 0,044%/ngày x 716 ngày = 124.113.158 

đồng. 

+ Đợt 2 (thanh toán 70% trong thời hạn 150 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

30/7/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

2 vào ngày 28/12/2018 với tổng số tiền là: 1.313.200.000 đồng x 70% = 

919.240.000 đồng. 

Từ ngày 28/12/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 581 ngày: 919.240.000 đồng x 0,044%/ngày x 581 ngày = 234.994.513 

đồng. 

[3.2.3] Vào ngày 31/7/2018 Công ty TNHH Hạt Giống C đã   uyển  àng   o 

Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G với tổng số tiền t  n  toán là 393.960.000 

đồng (theo hóa đơn số: 1406 ngày 31/7/2018)  

+ Đợt 1 (thanh toán 30% trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

31/7/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

1 vào ngày 16/8/2018 với tổng số tiền là: 393.960.000 đồng x 30% = 118.188.000 

đồng. 
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Từ ngày 16/8/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 715 ngày: 118.188.000 đồng x 0,044%/ngày x 715 ngày = 37.181.945 

đồng. 

+ Đợt 2 (thanh toán 70% trong thời hạn 150 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

31/7/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

2 vào ngày 29/12/2018 với tổng số tiền là: 393.960.000 đồng x 70% = 275.772.000 

đồng. 

Từ ngày 29/12/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 580 ngày: 275.772.000 đồng x 0,044%/ngày x 580 ngày = 70.377.014 

đồng. 

[3.2.4] Vào ngày 11/8/2018 Công ty TNHH Hạt Giống C đã   uyển  àng   o 

Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G với tổng số tiền t  n  toán là 164.150.000 

đồng (theo hóa đơn số: 1426 ngày 11/8/2018)  

+ Đợt 1 (thanh toán 30% trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

11/8/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

1 vào ngày 27/8/2018 với tổng số tiền là: 164.150.000 đồng x 30% = 49.245.000 

đồng. 

Từ ngày 27/8/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 704 ngày: 49.245.000 đồng x 0,044%/ngày x 704 ngày = 15.254.131 đồng. 

+ Đợt 2 (thanh toán 70% trong thời hạn 150 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

11/8/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

2 vào ngày 09/01/2019 với tổng số tiền là: 164.150.000 đồng x 70% = 114.905.000 

đồng. 

Từ ngày 09/01/2019 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 569 ngày: 114.905.000 đồng x 0,044%/ngày x 569 ngày = 28.767.615 

đồng. 

[3.2.5] Vào ngày 15/8/2018 Công ty TNHH Hạt Giống C đã   uyển  àng   o 

Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G với tổng số tiền t  n  toán là 500.440.000 

đồng (theo hóa đơn số: 1438 ngày 15/8/2018; 1439 ngày 15/8/2018 )  

+ Đợt 1 (thanh toán 30% trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

15/8/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

1 vào ngày 31/8/2018 với tổng số tiền là: 500.440.000 đồng x 30% = 150.132.000 

đồng. 

Từ ngày 31/8/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 700 ngày: 150.132.000 đồng x 0,044%/ngày x 700 ngày = 46.240.656 

đồng. 
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+ Đợt 2 (thanh toán 70% trong thời hạn 150 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

15/8/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

2 vào ngày 13/01/2019 với tổng số tiền là: 500.440.000 đồng x 70% = 350.308.000 

đồng. 

Từ ngày 13/01/2019 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 565 ngày: 350.308.000 đồng x 0,044%/ngày x 565 ngày = 87.086.568 

đồng. 

[3.2.6] Vào ngày 22/09/2018 Công ty TNHH Hạt Giống C đã   uyển  àng 

  o Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G với tổng số tiền t  n  toán là 

403.340.000 đồng (theo hóa đơn số: 1522 ngày 22/9/2018; 1523 ngày 22/9/2018). 

+ Đợt 1 (thanh toán 30% trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

22/9/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

1 vào ngày 08/10/2018 với tổng số tiền là: 403.340.000 đồng x 30% = 121.002.000 

đồng 

Từ ngày 08/10/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 662 ngày: 121.002.000 đồng x 0,044%/ngày x 662 ngày = 35.245.462 

đồng. 

+ Đợt 2 (thanh toán 70% trong thời hạn 150 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

22/9/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

2 vào ngày 20/02/2019 với tổng số tiền là: 403.340.000 đồng x 70% = 282.338.000 

đồng. 

Từ ngày 13/01/2019 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 527 ngày: 282.338.000 đồng x 0,044%/ngày x 527 ngày = 65.468.535 

đồng. 

[3.2.7] Vào ngày 26/09/2018 Công ty TNHH Hạt Giống C đã   uyển  àng 

cho Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G với tổng số tiền t  n  toán là 

159.460.000 đồng (theo hóa đơn số: 1534 ngày 26/9/2018; 1535 ngày 26/9/2018). 

+ Đợt 1 (thanh toán 30% trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

22/9/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

1 vào ngày 12/10/2018 với tổng số tiền là: 159.460.000 đồng x 30% = 47.838.000 

đồng. 

Từ ngày 12/10/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 658 ngày: 47.838.000 đồng x 0,044%/ngày x 658 ngày = 13.850.057 đồng. 

+ Đợt 2 (thanh toán 70% trong thời hạn 150 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

22/9/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 
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2 vào ngày 24/02/2019 với tổng số tiền là: 159.460.000 đồng x 70% = 111.622.000 

đồng. 

Từ ngày 24/02/2019 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 523 ngày: 111.622.000 đồng x 0,044%/ngày x 523 ngày = 25.686.455 

đồng. 

[3.3] Đối với  ợ  đồng số CPS/BH-DL/08/2018 ngày 03/7/2018 mua bán 

phân bón NPK 12-6-33 Công ty TNHH Hợ  tá  Quố  tế G  òn nợ 1.078.350.000 

đồng,  ụ t ể lãi   ậm t  n  toán n ư s u:  

[3.3.1] Vào ngày 04/7/2018 Công ty TNHH Hạt Giống CP. Vi t N m đã 

  uyển  àng   o Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G với tổng số tiền t  n  toán 

là 682.955.000 đồng (theo các hóa đơn số: 1320 ngày 04/7/2018; 1322 ngày 

04/7/2018)  

+ Đợt 1 (thanh toán 30% trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

04/7/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

1 vào ngày 20/7/2018 với tổng số tiền là: 682.955.000 đồng x 30% = 204.886.500 

đồng. 

Từ ngày 20/7/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 742 ngày: 204.886.500 đồng x 0,044%/ngày x 742 ngày = 66.891.344 

đồng. 

+ Đợt 2 (thanh toán 70% trong thời hạn 150 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

04/7/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

2 vào ngày 02/12/2018 với tổng số tiền là: 682.955.000 đồng x 70% = 478.068.500 

đồng. 

Từ ngày 02/12/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 607 ngày: 478.068.500 đồng x 0,044%/ngày x 607 ngày = 127.682.535 

đồng. 

[3.3.2] Vào ngày 05/7/2018 Công ty TNHH Hạt Giống C đã   uyển  àng   o 

Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G với tổng số tiền t  n  toán là 395.395.000 

đồng (theo các hóa đơn số: 1324 ngày 05/7/2018)  

+ Đợt 1 (thanh toán 30% trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

05/7/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

1 vào ngày 21/7/2018 với tổng số tiền là: 395.395.000 đồng x 30% = 118.618.500 

đồng. 

Từ ngày 21/7/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 741 ngày: 118.618.500 đồng x 0,044%/ngày x 741 ngày = 38.674.376 

đồng. 



13 

 

+ Đợt 2 (thanh toán 70% trong thời hạn 150 ngày kể từ ngày nhận hàng ngày 

05/7/2018): Công ty TNHH Hợ  Tá  Quố  Tế G vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đợt 

2 vào ngày 03/12/2018 với tổng số tiền là: 395.395.000 đồng x 70% = 276.776.500 

đồng. 

Từ ngày 03/12/2018 đến ngày xét xử sơ t ẩm là ngày 31/7/2020 với tổng số 

ngày là 606 ngày: 276.776.500 đồng x 0,044%/ngày x 606 ngày = 73.799.686 

đồng. 

Tổng số tiền lãi từ k i vi   ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đến ngày xét xử sơ t ẩm 

mà bị đơn  ó ng ĩ  vụ   ải t  n  toán   o nguyên đơn là: 1.683.022.323 đồng 

(một tỉ sáu t ăm tám mươi b  t i u, k ông t ăm   i mươi   i ngàn, b  t ăm   i 

mươi b  đồng). N ư vậy, Hội đồng xét xử      n ận k áng  áo  ủ  người đại di n 

t eo ủy quyền  ủ  Công ty TNHH Hợ  tá  Quố  tế G, sử  bản án kin  do n  

t ương mại sơ t ẩm số 06/2020/KDTM-ST, ngày 31/7/2020,  ủ  Tò  án n ân dân 

t àn    ố Buôn M  T uột, tỉn  Đắk Lắk về   ần lãi su t   ậm t ả đối với bị đơn. Buộ  

Công ty TNHH Hợ  tá  Quố  tế G   ải  ó ng ĩ  vụ t  n  toán   o Công ty TNHH Hạt 

Giống C số tiền 7.736.772.323 đồng (t ong đó tiền  àng   ư  t  n  toán là 

6.053.750.000 đồng, tiền lãi   ậm t ả là 1.683.022.323 đồng) tín  đến t ời điểm 

yêu  ầu t  n  toán là ngày xét xử sơ t ẩm. 

[4] Do đó  ần bá  một   ần yêu  ầu k ởi ki n  ủ   nguyên đơn đối với số tiền 

lãi su t   ậm t  n  toán là 897.871.316đ 

[5] Về án phí:  

[5.1] Án   í kin  do n  t ương mại sơ t ẩm:  

Công ty TNHH Hợ  tá  Quố  tế G   ải   ịu 115.736.772 đồng án   í kin  

do n  t ương mại sơ t ẩm. 

Công ty TNHH  ạt giống C   ải   ịu án   í kin  do n  t ương mại sơ t ẩm 

là 23.194.800đ ( làm t òn số), đượ  k  u t ừ tiền tạm ứng án   í 57.755.000 đồng 

đã nộ  tại C i  ụ  T i  àn  án dân sự t àn    ố Buôn M  T uột t eo biên l i số 

AA/2019/0005215 ngày 08/11/2019. Công ty TNHH  ạt giống C đượ  n ận lại 

34.560.200đ. 

[5.2] Án   í kin  do n  t ương mại   ú  t ẩm: 

Công ty TNHH Hợ  tá  Quố  tế G k ông   ải   ịu án   í kin  do n  t ương 

mại   ú  t ẩm, đượ  n ận lại số tiền tạm ứng án   í đã nộ . 

[6] Cá  quyết địn  k á   ủ  bản án sơ t ẩm k ông  ó k áng  áo, k áng ng ị 

 ó  i u lự    á  luật kể từ ngày  ết t ời  ạn k áng  áo, k áng ng ị. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn  ứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Ch p nhận đơn k áng  áo  ủa  ông  Trần Văn D - người đại di n theo hợp 

pháp  của Công ty TNHH hợp tác Quốc tế G - Sửa một phần bản án sơ t ẩm số: 

06/2020/KDTM-ST ngày 31/7/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉn  Đắk Lắk. 

- Căn  ứ k oản 2 Điều 4; k oản 1 Điều 30, điểm b k oản 1 Điều 35 và điểm 

  k oản 1 Điều 39; Điều 147, Điều 227, Điều 271, Điều 273; k oản 2 Điều 308; 

Điều 309 Điều 313  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự;  

- Căn  ứ Điều 2; Điều 24; Điều 50; Điều 55; Điều 302; Điều 303; Điều 306 

Luật T ương mại năm 2005. 

- Á  dụng ng ị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  

UBTVQH quy địn  về  mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộ , quản lý và sử dụng án   í 

và l    í Tò  án. 

Tuyên xử: 

[1] C    n ận một   ần đơn k ởi ki n  ủ  Công ty Công ty t á   n i m  ữu 

 ạn  ạt giống C 

Buộ  Công ty t á   n i m  ữu  ạn Hợ  tá  quố  tế G t ả cho Công ty trách 

n i m  ữu  ạn  ạt giống C với tổng số tiền là 7.736.772.323 đồng (Bảy tỉ, bảy 

t ăm b  mươi sáu t i u, bảy t ăm bảy mươi   i ngàn, b  t ăm   i mươi b  đồng), 

trong đó nợ gố  là 6.053.750.000 đồng (Sáu tỉ k ông t ăm năm mươi b  t i u, bảy 

t ăm năm mươi ngàn đồng), tiền lãi   ậm t  n  toán đến ngày 31/7/2020 là 

1.683.022.323 đồng (một tỉ sáu t ăm tám mươi b  t i u, k ông t ăm   i mươi   i 

ngàn, b  t ăm   i mươi b  đồng). 

Kể từ ngày tiếp theo ngày xét xử sơ thẩm ngày 01/8/2020, Công ty TNHH 

Hợp tác quốc tế G còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 BLDS năm 2015 cho 

đến khi thanh toán xong khoản nợ. 

[2] Bá  một   ần yêu  ầu k ởi ki n  ủ   ông ty  t á   n i m  ữu  ạn  ạt 

giống C đối với số tiền lãi là 897.871.316đ. 

3. Về án   í: 

[3.1] Án   í kin  do n  t ương mại sơ t ẩm: Công ty t á   n i m  ữu  ạn 

Hợ  tá  Quố  tế G   ải   ịu 115.736.772 đồng án   í kin  do n  t ương mại sơ 

t ẩm. 
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[3.2.] Công ty t á   n i m  ữu  ạn  ạt giống C    ải   ịu án   í kin  do n  

t ương mại sơ t ẩm là 23.194.800đ ( làm t òn số), đượ  k  u t ừ tiền tạm ứng án 

  í 57.755.000 đồng đã nộ  tại C i  ụ  T i  àn  án dân sự t àn    ố Buôn M  

T uột t eo biên l i số AA/2019/0005215 ngày 08/11/2019. Công ty TNHH  ạt 

giống C đượ  n ận lại 34.560.200đ. 

[3.3] Án   í kin  do n  t ương mại   ú  t ẩm: 

Công ty t á   n i m  ữu  ạn Hợ  tá  Quố  tế G k ông   ải   ịu án   í kin  

do n  t ương mại   ú  t ẩm, đượ  n ận lại số tiền 2.000.000 đồng tạm ứng án   í 

đã nộ  t eo Biên l i số AA/2019/0012829 ngày 09/9/2020  ủ  C i  ụ  T i  àn  

án dân sự t àn    ố Buôn M  T uột, tỉn  Đắk Lắk. 

[4] Cá  quyết địn  k á   ủ  bản án sơ t ẩm k ông  ó k áng  áo, k áng ng ị 

 ó  i u lự    á  luật kể từ ngày  ết t ời  ạn k áng  áo, k áng ng ị. 

[5] Bản án   ú  t ẩm  ó  i u lự    á  luật kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại điều 6, Điều 7, và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi án được 

quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:                                                                        
- VKSND tỉn  Đắk Lắk;                                       
- TAND T . Buôn M  T uột; 
- C i  ụ  THA Tp. BMT; 
- Cá  đương sự; 
- Lưu  ồ sơ vụ án.            

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

 

 

                         Trần Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 


